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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP

II
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

PHẦN 7A    
VẬT LIỆU
CHƯƠNG 1    
QUY ĐỊNH CHUNG
1.1
Quy định chung
1.1.1 được sửa đổi như sau:
1.1.1
Phạm vi áp dụng

1
Những quy định của Phần này được áp dụng cho vật liệu dùng để chế tạo các kết cấu hoặc các chi tiết quy định trong các phần kết cấu thân tàu, trang thiết bị và hệ thống máy tàu trừ khi được quy định rõ ở các Phần khác.
2
Các tàu chở xô khí hóa lỏng và các tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp phải tuân theo các quy định ở Phần 8D và Phần 8I tương ứng thêm vào Phần này.
3
Vật liệu có đặc tính khác so với các quy định của Phần này có thể được phép sử dụng, nếu các số liệu thiết kế chi tiết, quy trình chế tạo và ứng dụng của các vật liệu đó được Đăng kiểm chấp thuận. Trong trường hợp này, các số liệu chi tiết về quy trình chế tạo, thành phần hóa học, tính chất cơ học v.v... của vật liệu phải được trình cho Đăng kiểm duyệt.
CHƯƠNG 3    
THÉP CÁN

3.1
Thép cán dùng đóng thân tàu
3.1.1
Phạm vi áp dụng
3.1.1-4 được sửa đổi như sau:
4
Thép có những đặc tính khác so với quy định ở 3.1 phải phù hợp với các yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.

3.2
Thép cán tấm dùng chế tạo nồi hơi

3.2.1    
Phạm vi áp dụng
3.2.1-2 được sửa đổi như sau:

2
Thép tấm có những đặc tính khác so với những quy định ở 3.2, phải thỏa mãn những quy định ở 1.1.1-3.

3.3
Thép cán tấm dùng chế tạo bình áp lực

3.3.1
Phạm vi áp dụng
3.3.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép tấm có những đặc tính khác với yêu cầu ở 3.3, phải phù hợp với quy định ở 1.1.1-3.
3.4
Thép cán sử dụng ở nhiệt độ thấp

3.4.1
Phạm vi áp dụng
3.4.1-1 và -3 được sửa đổi như sau:
1
Những quy định này được áp dụng cho thép cán có chiều dày 40 mm trở xuống, dùng chế tạo các két chứa hoặc kết cấu thân tàu tại khu vực tiếp giáp với các két chứa của tàu chở khí hóa lỏng hoặc tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và những chi tiết khác, như kết cấu thân tàu của tàu hàng đông lạnh thường xuyên làm việc ở nhiệt độ thấp (sau đây, trong 3.4 gọi là "thép ").

3
Thép có đặc tính khác so với yêu cầu quy định ở 3.4, phải thỏa mãn yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.
3.4.11 được sửa đổi như sau:
3.4.11  
Đóng dấu

Thép đã được thử đạt yêu cầu phải được đóng dấu kèm theo dấu hiệu phù hợp với quy định ở 1.5.1. 
Chú thích của Bảng 7A/3.15 được sửa đổi như sau: 
Chú thích:

(1)
Nếu Đăng kiểm thấy cần thiết thì có thể phải tiến hành bước nhiệt luyện trung gian (nhiệt luyện trung gian là quá trình làm nguội từ một pha kép gồm ốstenít và ferit để tăng độ dai va đập được tiến hành trước khi ram).
(2)
Có thể tiến hành nhiệt luyện theo kiểu TMCP, nếu được Đăng kiểm chấp thuận.

(3)
Giá trị quy định cho mẫu thử U1, trừ mẫu thử có cỡ tỷ lệ, phải phù hợp với yêu cầu trong Bảng 7A/3.16.

(4)
Chữ L (hoặc T) có nghĩa là đường tâm dọc của mẫu thử được bố trí song song (hoặc vuông góc) với hướng cán lần cuối cùng.

(5)
Nếu năng lượng hấp thụ của hai mẫu thử trở lên nhỏ hơn năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu, hoặc nếu năng lượng hấp thụ của một mẫu thử nhỏ hơn 70% năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu, thì việc thử được coi là không đạt yêu cầu.

Bảng 7A/3.17 được xóa bỏ
3.5
Thép cán không gỉ
3.5.1   
Phạm vi áp dụng

3.5.1-1 và -3 được sửa đổi như sau:

1
Những quy định này được áp dụng cho thép cán không gỉ dùng để chế tạo các két của tàu chở xô khí hóa lỏng hoặc tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp, hoặc trong điều kiện chống ăn mòn (sau đây, trong 3.5 được gọi là “thép”).

3
Nếu thép có những đặc tính khác so với quy định ở 3.5 thì phải được áp dụng những quy định ở 1.1.1-3.
3.6
Thép cán tròn dùng chế tạo xích

3.6.1  
Phạm vi áp dụng
3.6.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép làm xích có đặc tính khác so với quy định ở 3.6, phải phù hợp với quy định ở 1.1.1-3.
3.7
Thép cán tròn dùng cho các kết cấu máy

3.7.1   
Phạm vi áp dụng
3.7.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép tròn có đặc tính khác với quy định ở 3.7, phải phù hợp với những quy định ở 1.1.1-3.
3.8
Thép cán tấm độ bền cao đã tôi và ram dùng cho kết cấu

3.8.1
Phạm vi áp dụng
3.8.1-1 và -4 được sửa đổi như sau:
1
Những yêu cầu quy định ở 3.8 được áp dụng cho thép cán độ bền cao đã tôi và ram dùng cho các kết cấu có chiều dày không quá 70 mm để chế tạo công trình biển di động, các két chứa của tàu khí hóa lỏng hoặc tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và các bình chịu áp lực (sau đây, trong 3.8 gọi là "thép").

4
Thép tấm có đặc tính khác với những yêu cầu quy định ở 3.8, phải phù hợp với những yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.
3.8.11 được sửa đổi như sau:

3.8.11
Đóng dấu

Thép tấm thỏa mãn tất cả những yêu cầu thử, phải được đóng dấu để nhận biết theo quy định ở 1.5.1 và dấu hiệu bổ sung sau đây:

(1)
Đối với thép đã áp dụng những yêu cầu trong 3.8.5-1, thì phải đóng vào phía sau cấp thép chữ "-M", (ví dụ: A620-M).

Chú thích của Bảng 7A/3.28 được sửa đổi như sau:

Chú thích:

(1)
Có thể tiến hành nhiệt luyện theo phương pháp TMCP thay cho việc tôi và ram nếu được Đăng kiểm chấp thuận.

(2)
Độ giãn dài đối với mẫu thử U1 phải phù hợp với các yêu cầu đưa ra ở Bảng 7A/3.29.

(3)
L (hoặc T) có nghĩa là đường tâm dọc của mỗi mẫu thử song song (hoặc vuông góc) với hướng cán lần cuối cùng.

(4)
Nếu năng lượng hấp thụ của hai mẫu thử trở lên thuộc một bộ mẫu thử thấp hơn năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu hoặc nếu năng lượng hấp thụ của một mẫu thử nhỏ hơn 70% giá trị yêu cầu, thì việc thử coi như không đạt yêu cầu.

3.9
Thép tấm có lớp phủ không gỉ

3.9.1
Phạm vi áp dụng
3.9.1-3 và -4 được sửa đổi như sau:
3
Những yêu cầu đối với thép có chiều dày lớn hơn 50 mm phải tuân theo các quy định ở 1.1.1-3.
4
Thép tấm có đặc tính khác so với quy định ở 3.9 phải phù hợp với quy định ở 1.1.1-3.
Bảng 7A/3.30 được xóa bỏ

CHƯƠNG 4    
ỐNG THÉP

4.1
Ống thép dùng chế tạo nồi hơi và thiết bị trao đổi nhiệt

4.1.1
Phạm vi áp dụng
4.1.1 -2 được sửa đổi như sau:

2
Ống thép có đặc tính khác với quy định ở 4.1, phải phù hợp với những yêu cầu quy định ở  1.1.1-3.
4.2
Ống thép dùng chế tạo đường ống chịu áp lực

4.2.1
Phạm vi áp dụng
4.2.1-3 được sửa đổi như sau:
3
Ống thép có đặc tính khác với 4.2, phải phù hợp với những quy định ở 1.1.1-3.

4.3
Ống thép không gỉ

4.3.1
Phạm vi áp dụng
4.3.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Ống thép không gỉ có đặc tính khác với yêu cầu quy định ở 4.3 thì phải phù hợp với yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.
4.4
Ống góp nồi hơi

4.4.1
Phạm vi áp dụng
4.4.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Ống góp nồi hơi có những đặc tính khác với yêu cầu quy định ở 4.4, phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  1.1.1-3.
4.5
Ống thép dùng ở nhiệt độ thấp

4.5.1
Phạm vi áp dụng
4.5.1-1 và -3 được sửa đổi như sau:
1
Những quy định ở 4.5 được áp dụng cho ống thép liền và ống thép hàn điện trở có chiều dày không lớn hơn 25 mm làm việc ở nhiệt độ dưới 0 °C trên tàu chở xô khí hóa lỏng hoặc tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp (sau đây, trong mục 4.5 gọi là “ống thép”).
3
Ống thép có đặc tính khác với quy định ở 4.5 phải tuân theo quy định ở 1.1.1-3.

Bảng 7A/4.28 được sửa đổi như sau:

Bảng 7A/4.28    Nhiệt luyện và tính chất cơ học

	Cấp ống
	Nhiệt luyện
	Thử kéo (1) (2) (3)
	Thử uốn
	Thử độ dai va đập

	
	
	Giới hạn chảy hoặc giới hạn chảy quy ước
(N/mm2)
	Giới hạn bền kéo
(N/mm2)
	Độ giãn dài
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 (%)
	Bán kính trong của chỗ uốn
	Góc uốn
	Nhiệt độ thử
	Năng lượng  hấp thụ trung bình

	
	
	
	
	L
	T
	
	
	(°C)
	(J)(4)

	LPA
	Thường hóa, thường hóa và ram hoặc tôi và ram
	( 205
	( 380
	( 26
	( 19
	6 lần đường kính ngoài của ống
	90°
	-40
	( 27

	LPB
	
	
	
	
	
	
	
	-50
	

	LPC
	
	
	
	
	
	
	
	-60
	

	LP2
	
	( 2 45
	( 450
	( 20
	( 14
	
	
	-70
	( 34

	LP3
	
	
	
	
	
	
	
	-95
	

	LP9
	Thường hóa kép và ram, hoặc tôi và ram
	( 520
	( 690
	( 15
	( 11
	
	
	-196
	( 41


Chú thích:

(1)
L (hoặc T) biểu hiện đường tâm dọc của mẫu thử được bố trí song song (hoặc vuông góc) với hướng cán lần cuối.

(2)
Nếu đường kính danh nghĩa của ống thép từ 200 mm trở lên thì mẫu thử kéo có thể được cắt theo hướng ngang.

(3)
Nếu mẫu thử kéo phần không có dạng ống được cắt ra từ ống hàn điện trở thì phải cắt ở chỗ không có đường hàn.

(4)
Nếu năng lượng hấp thụ của hai mẫu thử trở lên nhỏ hơn so với năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu hoặc năng lượng hấp thụ của một mẫu thử nhỏ hơn 70% giá trị yêu cầu, thì mẫu thử coi như không đạt.

 (5)
Trong các trường hợp, khi chiều rộng của các mẫu thử được yêu cầu ở bảng 7A/2.5 và 7A/2.7 không thể đưa ra, thì việc thử độ dai va đập có thể được bỏ qua nếu thỏa mãn mục (a) và (b) sau đây:

 (a) Thành phần hóa học của a xít hòa tan trong nhôm không nhỏ hơn 0,010% hoặc không nhỏ hơn 0,015% thành phần nhôm.

 (b) Trong các trường hợp biên bản thử độ dai va đập thực tế của vật liệu mà vật liệu đó được sản xuất dựa trên nguyên lý cơ bản như nhau về quy trình sản xuất và thành phần hóa học thì được cho là thỏa mãn.
4.5.10 được sửa đổi như sau:

4.5.10
Đóng dấu

Nói chung, việc đóng dấu vào ống thép phải được tiến hành theo quy định ở 4.2.9. 

CHƯƠNG 5   
 THÉP ĐÚC

5.1
Thép đúc

5.1.1
Phạm vi áp dụng
5.1.1 -2 được sửa đổi như sau:
2
Thép đúc có đặc tính khác với quy định ở 5.1, phải phù hợp với các yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.

5.2 
Thép đúc dùng chế tạo xích

5.2.1
Phạm vi áp dụng
5.2.1-2 được sửa đổi như sau:

2
Thép đúc có đặc tính khác với yêu cầu quy định ở 5.2 phải phù hợp với yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.

5.3
Thép đúc không gỉ 
5.3.1
Phạm vi áp dụng
5.3.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép đúc có đặc tính khác với yêu cầu quy định ở 5.3, phải phù hợp với những yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.

5.4
Thép đúc dùng ở nhiệt độ thấp
5.4.1
Phạm vi áp dụng
5.4.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép đúc không quy định ở 5.4 hoặc thép đúc sử dụng cho các chi tiết không quy định ở -1 trên, phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.
5.4.8 được sửa đổi như sau:
5.4.8
Đóng dấu

Việc đóng dấu vào thép đúc phải phù hợp với những yêu cầu quy định ở 5.1.12. 
Bảng 7A/5.8 được sửa đổi như sau:

Bảng 7A/ 5.8    Tính chất cơ học
	Cấp

thép
	Thử kéo
	Thử độ dai va đập(1)

	
	Giới hạn chảy hoặc giới hạn chảy quy ước (N/mm2)
	Giới hạn
bền kéo
(N/mm2)
	Độ giãn dài
(L = 5d) 
(%)

	Độ co thắt
(%)
	Nhiệt độ thử
(°C)
	Năng lượng hấp thụ
trung bình
(J)

	LCA
	( 245
	( 450
	( 21
	( 35
	-45
	( 27

	LCB
	
	
	
	
	-60
	

	LC2
	( 275
	
	
	
	-70
	( 34

	LC3
	
	
	
	
	-95
	


     Chú thích:

 (1)
Nếu năng lượng hấp thụ của hai mẫu thử trở lên trong một bộ mẫu thử nhỏ hơn năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu hoặc năng lượng hấp thụ của một mẫu thử nhỏ hơn 70% năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu thì cuộc thử coi như không đạt.

5.5
Gang xám đúc

5.5.1
Phạm vi áp dụng
5.5.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Gang đúc không đưa ra trong 5.5 phải áp dụng những yêu cầu đưa ra ở 1.1.1-3.

5.6
Gang đúc graphit mặt sần hoặc mặt cầu

5.6.1
Phạm vi áp dụng
5.6.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Gang đúc không đưa ra ở 5.6 phải phù hợp với các yêu cầu ở 1.1.1-3.

5.7
Thép không gỉ dùng để đúc chân vịt   

5.7.1
Phạm vi áp dụng
5.7.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép đúc chân vịt có đặc tính khác với quy định ở 5.7, phải phù hợp với những yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.

CHƯƠNG 6    
THÉP RÈN

6.1
Thép rèn

6.1.1
Phạm vi áp dụng
6.1.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép rèn có những đặc tính khác so với quy định ở 6.1 phải thỏa mãn những quy định ở 1.1.1-3.

6.2
Thép rèn không gỉ

6.2.1
Phạm vi áp dụng
6.2.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép rèn không gỉ có các đặc tính khác với quy định ở 6.2 phải tuân theo những yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.

6.3
Thép rèn dùng chế tạo xích

6.3.1
Phạm vi áp dụng
6.3.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép rèn có đặc tính khác với quy định ở 6.3 phải tuân theo các yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.
6.4
Thép rèn dùng ở nhiệt độ thấp

6.4.1
Phạm vi áp dụng
6.4.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Thép rèn khác với quy định ở 6.4 hoặc dùng vào mục đích khác với quy định ở -1 trên phải tuân theo quy định ở 1.1.1-3.
Bảng 7A/6.12 được sửa đổi như sau:
Bảng 7A/6.12    Tính chất cơ học

	Cấp thép
	Thử kéo
	Thử độ dai va đập (1)

	
	Giới hạn chảy hoặc giới hạn chảy quy ước (N/mm2)
	Giới hạn bền kéo
(N/mm2)
	Độ giãn dài
(L = 5,65

)
(%)

	Độ co thắt
(%)
	Nhiệt độ thử
(°C)
	Năng lượng hấp thụ trung bình (J)

	LFA
	( 205
	( 410
	( 23
	( 40
	- 40 
	( 27

	LFB
	( 275
	( 490
	( 20
	
	- 50 
	

	LFC
	( 205
	( 410
	( 23
	
	- 60 
	

	LF3
	( 275
	( 490
	( 23
	( 50
	- 95
	( 34

	LF9
	( 520
	( 680
	( 19
	( 45
	- 196 
	( 41


Chú thích:

 (1)
Nếu năng lượng hấp thụ của hai mẫu thử trở lên trong một bộ mẫu thử nhỏ hơn giá trị năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu theo quy định hoặc nếu năng lượng hấp thụ của một mẫu thử nhỏ hơn 70% giá trị năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu theo quy định thì việc thử coi như không đạt.

6.4.8 được sửa đổi như sau:
6.4.8
Đóng dấu

Việc đóng dấu vào thép rèn phải phù hợp với quy định ở 6.1.12. 
CHƯƠNG 7    
ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG

7.1
Ống đồng và hợp kim đồng

7.1.1
Phạm vi áp dụng
7.1.1-3 được sửa đổi như sau:
3
Ống đồng và hợp kim đồng có đặc tính khác với quy định ở 7.1 phải tuân theo quy định ở 1.1.1-3.

7.2
Hợp kim đồng đúc

7.2.1
Phạm vi áp dụng
7.2.1-2 được sửa đổi như sau:
2
Đồng đúc chân vịt có những đặc tính khác với các quy định ở 7.2 phải tuân theo các quy định ở 1.1.1-3.
CHƯƠNG 8   
 HỢP KIM NHÔM

8.1
Hợp kim nhôm tấm và hình
8.1.1 được sửa đổi như sau:

8.1.1
Phạm vi áp dụng
1
Những yêu cầu quy định trong mục này được áp dụng cho hợp kim nhôm tấm và hợp kim nhôm hình (sau đây, trong  mục này gọi là "hợp kim nhôm") được dự định để chế tạo các két chứa của tàu chở khí hóa lỏng hoặc tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp và kết cấu thân tàu.

2
Các hợp kim nhôm có đặc tính khác với quy định ở 8.1 phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 1.1.1-3.
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